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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM – T.P HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Hòa. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Ngọc Hấn. 

           2. Bà Nguyễn Thị Hương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Ngọc Ánh – Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Hoàn Kiếm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên 

toà: Bà Nguyễn Huyền Trang - Kiểm sát viên. 

           Trong các ngày 21/11/2018 và 22/11/2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân 

quận Hoàn Kiếm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thô lý sè 

70/2018/TLST- HNG§ ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2018, vÒ viÖc « Ly hôn », theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2018/QĐXX-ST ngày 11/10/2018; Quyết 

định hoãn phiên tòa số 50/2018/QĐST –HNGĐ ngày 30/10/2018, giữa các 

đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị L  sinh năm 1968 

Hộ khẩu thường trú: số x T, H, H. 

Bị đơn: Ông Hoàng Xuân Đ   sinh năm 1961 

Hộ khẩu thường trú: số x T, H, H. 

*Ng­êi CÓ QUYỀN LỢI NGHĨA VỤ LIÊN QUAN:  

1. Ông Hoàng Xuân H   sinh năm 1964 

2. Bà Bùi Thúy L    sinh năm 1966 

Hộ khẩu thường trú tại: x N, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

3. Ông Hoàng Xuân H  sinh năm 1967 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 42/2018/HNGĐ-ST 

Ngày: 21/11/2018 và 22/11/2018 

Về việc:Ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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4. Bà Nguyễn Phương H  sinh năm 1974 

Hộ khẩu thường trú tại: x Đ, H, H. 

5. Anh Lê Tiến T    sinh năm 1996 

Hộ khẩu thường trú: số x T, H, H. 

6. Ông Chu Văn V    sinh năm 1956 

7. Bà Hoàng Thị P    sinh năm 1958 

Cùng trú tại: y G, H, H.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn bà L tr×nh bµy:  

- Bà tù nguyÖn ®¨ng ký kÕt h«n víi ông Hoàng Xuân Đ ngày 18/10/2005  

tại ñy ban nhân dân phường B, quận H, H. Trong qu¸ tr×nh chung sèng kh«ng 

h¹nh phóc, tÝnh t×nh kh«ng hoµ hîp. Bà xin ly hôn với ông Hoàng Xuân Đ. 

 - VÒ con: Ông bà có 01 con chung là Hoàng Minh T, sinh ngày 

15/3/2006. Sau ly hôn bà muốn nuôi con, không yêu cầu ông Đ cấp dưỡng nuôi 

con. 

- Về tài sản: Trong thời gian hôn nhân ông bà có tạo dựng được khối tài 

sản chung vợ chồng là nhà số x Đ, H, H (gọi tắt là nhà X) diện tích khoảng 

34,45m2, xây 3,5 tầng (thửa đất số 233, tờ bản đồ số 7I-I-19 phường Phúc Tân) 

chưa được cấp Giấy chứng nhận. Nhà đất này ông bà mua của ông Chu Văn V 

và bà Hoàng Thị P (anh rể và chị ruột ông Đ), trú tại: y G, H, H với giá 

300.000.000đồng năm 2003. Nhưng đến năm 2014 mới viết giấy mua bán vào 

năm 2003. Lý do viết thế là để ông bà làm sổ đỏ và bà cũng phải có trách nhiệm 

cho ông Đ và con chung. Đến năm 2011 bà bỏ tiền ra sửa chữa bằng số tiền mua 

nhà hơn 350.000.000đồng. Tiền sửa chữa nhà này là tiền bà làm ăn được, các đồ 

đạc trong gia đình là tự bà mua sắm. Chính vì thế, năm 2014 ông V và bà P mới 

ghi giấy tờ là bán nhà cho cả 02 người là bà và ông Đ. Ông Đ chỉ ăn chơi, không 

công việc, không lo cho gia đình. Hiện nay tại đây có bà, ông Đ, cháu T và con 

riêng của bà là anh Lê Tiến T. Ngoài ra không ai khác ăn ở sinh sống tại đây.  

Đề nghị Tòa án giải quyết những vấn đề cụ thể như sau: 

- Được ly hôn đối với ông Hoàng Xuân Đ. 

- Xin nuôi con chung là Hoàng Minh T, sinh ngày 15/3/2006, không yêu 

cầu ông Đ cấp dưỡng nuôi con. 

- Chia tài sản chung vợ chồng nhà đất tại số X theo pháp luật. Bà xin 

hưởng bằng hiện vật, thanh toán giá trị cho ông Đ. 

* Bị đơn ông Đ tr×nh bµy:  
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Ông đăng ký kết hôn với bà Nguyễn Thị L vào ngày 18/10/2005 tại Ủy 

ban nhân dân phường B, quận H, H. Nhà X là tài sản của bố mẹ ông để lại. Ông 

bà chỉ kết hôn thôi vì cả hai trước đó đều đã có một đời vợ, một đời chồng và 

con riêng. Ông cũng muốn thỏa thuận trong gia đình nhưng không có tiếng nói 

chung. Đề nghị tòa án xét xử. 

* Anh Thành trình bày: 

Anh ở số X từ năm 7 tuổi. Nay việc bà L ông Đ ly hôn anh đề nghị giải 

quyết theo pháp luật. Nếu tòa án giao nhà số X cho bà L hoặc ông Đ thì anh sẽ 

tìm chỗ ở mới. Không yêu cầu lưu cư. 

* Ông V và bà Phúc trình bày: 

Nhà số X nguồn gốc là do ông bà mua năm 1996. Năm 1997 để lại cho 

ông Hoàng Xuân H (em ruột ông Đ) khoảng 40m2, anh Hoàng Xuân H (em ruột 

ông Đ) khoảng hơn 30m2. Anh Hoàng Xuân H nhượng lại cho Hoàng Xuân Đ 

năm bao nhiêu ông bà không nhớ. Các giấy tờ ông V viết cho ông Đ và bà L vào 

ngày 01/10/2003 không phải là sự thật. Ông viết thế để ông Đ và bà L làm giấy 

tờ thôi. 

* Ông Hạnh trình bày: 

Nhà ông là nhà 11 ngõ y Phúc Tân, còn nhà ông Đ là nhà X. 

Nhà số 11A và 11 ngõ y Phúc Tân nguồn gốc chủ cũ là ông Nguyễn Mạnh 

Thắng, ông trực tiếp mua của ông Thắng với diện tích hơn 70m2 và trả tiền, 

nhận bàn giao nhà đầy đủ. Ông đã được cấp Giấy chứng nhận 40m2 và bán cho 

ông Trần Khánh và bà Trần Thị Duyên năm 2009, ông đã nhận tiền và bàn giao 

nhà cho ông Trần Khánh và bà Trần Thị Duyên. Diện tích còn lại hơn 30m2 ông 

bán lại cho anh Hoàng Xuân H và chị Nguyễn Phương H (em ruột và em dâu). 

Ngày 31/8/2018 Hội đồng định giá đã định giá nhà số X cụ thể như sau:  

- Căn cứ quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định giá xây dựng mới trên địa bàn 

thành phố Hà Nội; 

- Căn cứ vào chất lượng nhà còn lại; 

Hội đồng định giá giá trị xây dựng như sau: 

Diện tích tầng 1 = 34,45m2; Diện tích tầng 2 = 37,5m2; Diện tích tầng 3 = 

37,5m2; 

Giá xây dựng mới: 5.932.649 đồng/m2; Giá trị còn lại: 75%. 

Cụ thể là: Diện tích tầng 1 +  Diện tích tầng + Diện tích tầng 3 =  

109,45m2 x 5.932.649 đồng/m2 x 75% = 486.996.000 đồng. 

Gác xép: 9,5m2 x 946.000.000 đồng/m2 x 75% =6.740.000 đồng. 

Tổng cộng: 493.736.000 đồng. 
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Giá trị quyền sử dụng đất tại nhà số X, Hoàn Kiếm, Hà Nội là: 

48.000.000đồng/1m2 x 34,45m2 = 1.653.600.000đồng. 

Tại phiên tòa: Bà L vẫn giữ yêu cầu xin ly hôn đối với ông Đ. Bà xin 

nuôi con là cháu Trang và không yêu cầu ông Đ cấp dưỡng nuôi con. Về tài sản: 

Nhà số X là tài sản chung vợ chồng của bà và ông Đ. Năm 2001 bà và ông Đ đã 

chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà trong Hà Đông. Năm 2003 bán nhà 

tại Hà Đông và ông bà mua nhà số X của ông H, bà O với giá khoảng 

300.000.000 đồng, bà đóng góp khoảng 100.000.000 đồng. Việc cải tạo, xây 

dựng lên thành 03 tầng vào năm 2011 là bà bỏ ra khoảng 400.000.000 đồng. Bà 

đề nghị chia tài sản chung vợ chồng theo tỷ lệ 50/50. Bà xin hưởng bằng hiện 

vật và thanh toán giá trị cho ông Đ.  

Ông Đ trình bày: Ông nhất trí thuận tình ly hôn với bà L. Bà L nuôi con 

chung là cháu Trang ông đồng ý. Về tài sản: Nhà số X là do bố mẹ ông cho ông. 

Năm 1997 ông bán lại nhà này cho ông H. Năm 2003 ông mua lại nhà số X của 

ông H, bà O với giá 300.000.000 đồng. Số tiền mua nhà là tiền ông bán nhà tại 

Hà Đông. Trong cuộc sống gia đình ông bà cùng làm ăn chung và đóng góp vào 

khối tài sản chung vợ chồng. Ông đề nghị tòa án chia nhà cho ông có chỗ ăn ở 

sinh sống. 

 Ông H trình bày: Nhà số X là do các cụ cho ông Đ. Năm 1997 ông Đ bán 

lại nhà này cho ông với giá khoảng 50.000.000 đồng. Năm 2003 ông và bà O lại 

bán lại nhà số X cho ông Đ với giá 300.000.000 đồng. Ông Đ và bà L sinh sống 

tại đây từ năm 2003, sửa chữa, xây dựng nhà cửa ông không có ý kiến gì. 

Ông V trình bày: Nhà số 11 và X thì ông và bà Phúc đã bán cho ông 

Hạnh. Ông Hạnh bán cho ai là việc của vợ chồng ông Hạnh. Ông không còn liên 

quan. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội:  

- Việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý đến thời điểm trước khi nghị án thấy 

rằng Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã chấp hành đúng quy định tại Điều 48 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015. Việc thụ lý vụ án đúng thẩm quyền. Tòa án xác 

định đúng quan hệ tranh chấp và tư cách pháp lý của những người tham gia tố 

tụng.   

- Về Nội dung: Đề nghị chấp nhận đơn khởi kiện của bà L. Công nhận 

thuận tình ly hôn giữa bà L và ông Đ. Giao cháu Trang cho bà L nuôi dưỡng. 

Tạm hoãn việc cấp dưỡng nuôi con đối với ông Đ cho đến khi có sự thay đổi 

khác. 
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Về tài sản: Nhà số X là tài sản chung vợ chồng của bà L và ông Đ. Từ 

năm 2001 bà L và ông Đ đã chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà trong Hà 

Đông. Năm 2003 ông bà bán nhà tại Hà Đông và mua nhà số X của ông H, bà O 

với giá khoảng 300.000.000 đồng, ông Đ đóng góp khoảng 200.000.000 đồng, 

bà L đóng góp khoảng 100.000.000 đồng. Việc cải tạo, xây dựng lên thành 03 

tầng vào năm 2011 là ông bà bỏ ra khoảng 400.000.000 đồng. Căn cứ vào quy 

định của pháp luật, Tòa án xem xét chia tài sản chung vợ chồng bà L và ông Đ 

là nhà số X theo quy định pháp luật.  

 

XÉT THẤY 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1].Về tố tụng: Căn cứ khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1, §iÒu 35; Điều 39 

của Bộ luật tố tụng dân sự thì đơn khởi kiện về việc « Ly hôn » của bà L đối với 

ông Đ tại quận Hoàn Kiếm nên Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm giải quyết vụ 

án là đúng thẩm quyền. 

Ông Hạnh, bà Liên, bà O, bà Phúc đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 

mà vẫn vắng mặt, căn cứ khoản 2, §iÒu 227 của Bộ luật tố tụng dân sự tòa tiếp 

tục xét xử vắng mặt họ. 

[2].Về nội dung:  

* Về quan hệ hôn nhân: bà L và ông Đ tự nguyện đăng ký kết hôn ngày 

18/10/2005  tại ñy ban nhân dân phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Trong quá trình chung ông bà có 01 con chung, thể hiện đây là hôn nhân hợp 

pháp. Ông bà chung sống một thời gian thì không hạnh phúc vì bất đồng quan 

điểm sống. Ông bà đã thuận tình ly hôn nên tòa công nhận.  

[3].Về con chung: Ông bà có 01 con chung là Hoàng Minh Trang, sinh 

ngày 15/3/2006. Cháu Trang muốn ở với mẹ. Giao cháu Trang cho bà L nuôi 

dưỡng, tạm hoãn việc cấp dưỡng nuôi con đối với ông Đ. 

[4].Về tài sản: Theo hồ sơ tại Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cung cấp 

thì Nhà số 11A và 11, ngõ 183 Phúc Tân nguồn gốc là của ông Nguyễn Mạnh 

Thắng và vợ là Nguyễn Thị Ao đã chuyển nhượng cho ông Chu Văn V với diện 

tích 70m2. Ông V và vợ là bà Phúc đã chuyển nhượng cho ông Hạnh. Ông Hạnh 

và vợ là bà Liên đã được cấp Giấy chứng nhận Nhà số 11 ngõ 183 Phúc Tân và 

bán cho ông Trần Khánh và bà Trần Thị Duyên năm 2009. Diện tích còn lại là 

nhà số X hơn 30 m2 thì trước đó năm 1996 ông Hạnh và bà Liên theo thỏa thuận 

của gia đình để cho ông Đ ở. Ông Đ bán cho ông H và bà O năm 1997 với giá 
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50.000.000 đồng. Năm 2003 ông H, bà O bán lại nhà số X cho ông Đ, bà L với 

giá khoảng 300.000.000 đồng, ông Đ đóng góp khoảng 200.000.000 đồng, bà L 

đóng góp khoảng 100.000.000 đồng. Ông Đ và bà L đã về số X ăn ở, sinh sống 

từ đó cho đến nay. Nhà số X, ông Đ và bà L đã đóng thuế đất hàng năm và khi 

được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai ngày 17/5/2017 của Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai chi nhánh khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa 

cũng không có ai khiếu nại thắc mắc gì. 

Trong quá trình chung sống vợ chồng, bà L đã có công sức toàn bộ trong 

việc cải tạo và xây dựng nhà số X thành nhà 03 tầng như hiện trạng. Ngày 

31/8/2018 Tòa án đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ có sự chúng kiến của 

Ủy ban nhân dân phường Phúc Tân thì diện tích đất thực tế là 34,45m2. Diện 

tích có rộng thêm 4,45m2 nhưng không tranh chấp với các hộ liền kề nên tòa 

công nhận. Theo Biên bản định giá ngày 31/8/2018 thì tổng giá trị xây dựng nhà 

là: 493.736.000 đồng, giá trị quyền sử dụng đất tại nhà số X là 

48.000.000đồng/m2 x 34,45m2 = 1.653.600.000đồng. Tổng cộng giá trị nhà đất 

là: 2.147.336.000 đồng. Như vậy, nhà số X có giá trị nhà đất là 2.147.336.000 

đồng là tài sản chung vợ chồng của ông Đ và bà L. Trong quá trình chung sống 

từ năm 2005 đến nay thì bà L đóng góp vào khối tài sản chung vợ chồng nhiều 

hơn, cụ thể là bà L lo cho gia đình về tiền ăn, mua các thiết bị sinh hoạt trong 

gia đình, chi tiêu các việc nội ngoại, cưới xin, hiếu hỷ, còn ông Đ đóng góp tiền 

nhiều hơn khi mua đất. Từ các phân tích trên, thì chia tài sản chung nhà đất số X 

theo tỷ lệ 50/50 là phù hợp và đảm bảo quyền lợi các đương sự. 

Ông bà đã mâu thuẫn thì sinh sống cùng nhau tại nhà số X sẽ căng thẳng, 

mệt mỏi và ức chế. Do đó, không thể phân chia nhà số X bằng hiện vật cho các 

đương sự được. Giao nhà số X cho bà L là hợp lý vì bà L còn nuôi con. Ông Đ 

được nhận số tiền 1.073.668.000 đồng từ bà L và được quyền lưu cư trong thời 

gian 06 tháng. 

[5]. Ông bà phải chịu án phí theo giá ngạch. 

           Bëi c¸c lÏ trªn! 

QUYẾT ĐỊNH 

 

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 28; điểm a, khoản 1, §iÒu 35; Các Điều 39, 147, 

227, 271, 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Căn cứ vào các Điều 29, 33, 38, 56, 59, 62, 63, 81, 82, 83 Luật hôn nhân và 

gia đình năm 2014; 

- Căn cứ vào Điều 213 Bộ luật dân sự; 

- C¨n cø Nghị quyết sè 326/2016/UBTVQH 14  ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2016 
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cña Ủy ban th­êng vô Quèc héi quy ®Þnh vÒ mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng ¸n phÝ và lÖ phÝ Toµ ¸n.  

Xö: 

I, Chấp nhận đơn ly hôn của bà Nguyễn Thị L đối với ông Hoàng Xuân Đ.  

1,Về quan hệ hôn nhân: Bà Nguyễn Thị L và ông Hoàng Xuân Đ thuận tình 

ly hôn. 

2, Về con chung: Ông bà có 01 con chung là Hoàng Minh Trang, sinh ngày 

15/3/2006. Giao cháu Trang cho bà L nuôi dưỡng, tạm hoãn việc cấp dưỡng 

nuôi con đối với ông Đ cho đến khi có sự thay đổi khác. Không ai được ngăn 

cản việc gặp gỡ, chăm sóc con chung. 

3, Về tài sản chung: Nhà đất tại số X, Hoàn Kiếm, Hà Nội có diện tích 

34,45m2, giá trị là: 2.147.336.000 đồng là chia tài sản chung vợ chồng của bà 

Nguyễn Thị L và ông Hoàng Xuân Đ. Chia tài sản chung vợ chồng theo tỷ lệ 

50/50. Ông Đ và bà L mỗi người được hưởng số tiền là : 1.073.668.000 đồng. 

Giao nhà số X, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho bà Nguyễn Thị L. Bà Nguyễn Thị 

L phải thanh toán cho ông Hoàng Xuân Đ số tiền là : 1.073.668.000 đồng. 

Ông Hoàng Xuân Đ được quyền lưu cư tại nhà số X, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

trong thời gian 06 tháng kể từ ngày tuyên án. 

II, Về án phí: Bà Nguyễn Thị L phải chịu 300.000đồng án phí ly hôn sơ 

thẩm, được trừ vào 300.000đồng tạm ứng án phí bà đã nộp theo Biên lai số 

0002360 ngày 07/6/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm. Bà 

Nguyễn Thị L phải chịu 42.100.000 đồng án phí chia tài sản chung vợ chồng 

được trừ vào 20.000.000 đồng t¹m øng án phí bà ®· nép theo biªn lai sè 

0002425 ngµy 29/6/2018 t¹i Chi cục thi hành án dân sự quËn Hoµn KiÕm. Bà 

Nguyễn Thị L phải nộp thêm tiền án phí là 22.100.000 đồng. Ông Hoàng Xuân 

Đ phải chịu 42.100.000 đồng án phí chia tài sản chung vợ chồng. 

III, Quyền kháng cáo: Bà Nguyễn Thị L, ông Hoàng Xuân Đ có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Ông Hoàng Xuân H, bà Bùi Thúy L, ông Hoàng Xuân H, bà Nguyễn 

Phương H, ông Chu Văn V, bà Hoàng Thị P, anh Lê Tiến T có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án. 

 

    THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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